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In the long run we are all dead.
-----John Maynard Keynes



TIÊU DÙNG HỘ GIA ĐÌNH

• Z = C + I + G + X – M

• Tiêu dùng

• C = C(Yd) = c0 + c1*Yd =c0 + MPC*Yd

• Thu nhập khả dụng: Yd = Y – T

• c1 = MPC = Khuynh hướng tiêu dùng biên 

• MPC = 1 – MPS 

• Tiết kiệm

• S = Yd – C = -c0 + MPS*Yd

• S = f(Yd)
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ĐẦU TƯ

• Biến nội sinh (endogenous variables): Một biến mà giá trị 

của nó được xác định trong mô hình.

• Biến ngoại sinh (exogenous variables): Là biến mà giá trị 

của nó không được xác định trong mô hình kinh tế, nhưng 

lại đóng vai trò quan trong trong việc xác định giá trị của các 

biến nội sinh.

I = I(r)

• Để đơn giản, giả định đầu tư là cho trước. 

I = ത𝑰
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THUẾ VÀ CHI TIÊU CHÍNH PHỦ 

• Chính sách tài khóa (fiscal policy): Là sự kết 

hợp giữa chính sách thuế (T) và chi tiêu của 

chính phủ (G) nhằm đạt được các mục tiêu vĩ 

mô. 

• Chúng ta giả định T và G là các biến ngoại 

sinh. 

G = ഥ𝑮

T = ഥ𝑻
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XUẤT KHẨU RÒNG 

• Xuất khẩu ròng = Xuất khẩu – Nhập khẩu 

• NE = X – M 

NE = NE(𝜺)

• Trong đó 𝜀 là tỷ giá hối đoái thực.

• Để đơn giản:

𝑁𝐸 = 𝑁𝐸 = 0
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CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

• Tổng cung: ത𝑌 = 𝐹(ഥ𝐾, ത𝐿)

• Tổng cầu: 𝑍 = 𝐶 ത𝑌 − ത𝑇 + 𝐼 𝑟 + ҧ𝐺

• Cân bằng thị tường hàng hóa: 𝑍 = ത𝑌

• Lãi suất r sẽ điều chỉnh để cân bằng thị trường.
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CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

• Tổng cầu bằng tổng tiêu dùng của hộ gia đình, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng:

Z = c0 + c1(Y – T) + ҧ𝐼 + ҧ𝐺

• Cân bằng thị trường hàng hóa khi sản lượng sản xuất Y bằng với cầu sản phẩm hàng hóa 

dịch vụ Z:

Y = Z

Y = c0 + c1(Y – T) + ҧ𝐼 + ҧ𝐺

• Ở trạng thái cân bằng, sản lượng Y bằng cầu. Ngược lại, cầu phụ thuộc vào thu nhập, thu 

nhập phụ thuộc vào sản lượng sản xuất. 
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MỘT CÁCH TIẾP CẬN ĐỂ HIỂU VỀ CÂN 
BẰNG THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 

• Tiết kiệm tư nhân: SP = Yd – C =  Y – T – C 

• Tiết kiệm chính phủ: Sg = T - G

• Tiết kiệm nước ngoài: Sf = M – X 

• Tổng tiết kiệm:  S = Sp + Sg + Sf

• Đầu tư = Tiết kiệm: 

I = Sp + (T – G) + (M – X)

Để đơn giản: M – X = 0

I = Sp + (T – G)
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Tựu trung lại: Có hai cách diễn đạt trạng thái cân bằng thị

trường hàng hóa:

Sản xuất = Tiêu dùng

Đầu tư = Tiết kiệm 



ĐẦU TƯ BẰNG TIẾT KIỆM 

S = Y – T – C 

= Y – T – c0 – c1(Y – T)

S = -c0 + (1 – c1)(Y – T)

I = -c0 + (1 – c1)(Y – T) + (T – G)

• Giải để tìm sản lượng Y:

• Y = 
1

1−𝑐1
(c0 + ҧ𝐼 + ҧ𝐺 - c1T)
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GIAO ĐIỂM KEYNES

• Y = Z = C + I + G (đường 45o)

• ∆𝑌 = ∆𝐶 + ∆𝐼 + ∆𝐺

• Giả sử I = ҧ𝐼 (ngoại sinh)

• ∆𝑌 = 𝑀𝑃𝐶𝑥∆𝑌 + ∆𝐺

• ∆𝑌 =
1

1−𝑀𝑃𝐶
∆𝐺
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CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 

Sản lượng thực, Y

Y = E

Y0

E0
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E0 = C0 + I0 + G0 + NX0

E1 = C0 + I0 + G1 + NX0

G = G1-G0

Y1

E1

Y = Y1-Y0

Vì sao Y > G?

Giao điểm 
Keynes
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CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 

L
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u
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Khối tiền thực, M/P

Cung tiền thực, 
MS/P

Cầu tiền thực, 
MD/P = L(Y, r)

M0/P

r0
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MÔ HÌNH IS-LM (MÔ HÌNH HICKS - HANSEN)

• Cân bằng thị trường hàng hóa: 

Savings = Investment 

• Y = C + I(r) + G + NX

• Tuyến tính hóa IS:

• Cân bằng thị trường tiền tệ: 

Liquidity = Monetary Supply

• MS/P = MD/P = L(Y, r)

• Tuyến tính hóa LM:
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𝐼𝑆: 𝐼 + 𝐺 = 𝑆 + 𝑇
𝐼 = 𝐼0 − 𝛼𝑟
𝑆 = 𝑆0 + (1 − 𝑐)(𝑌 − 𝑇)
𝐼0 − 𝛼𝑟 + 𝐺0 = 𝑆0 + (1 − 𝑐)(𝑌 − 𝑇) + 𝑇
−𝛼𝑟
= (𝑆0 − 𝐼0 − 𝐺0) + (1 − 𝑐)𝑌 − 𝑇 + 𝑐𝑇 + 𝑇
−𝛼𝑟 = (𝑆0 − 𝐼0 − 𝐺0 + 𝑐𝑇) + (1 − 𝑐)𝑌

𝑟 =
(𝐼0 + 𝐺0 − 𝑆0 − 𝑐𝑇)

𝛼
−
1 − 𝑐

𝛼
𝑌
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TUYẾN TÍNH HÓA IS-LM
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MÔ HÌNH CỔ ĐIỂN (=0)
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MỘT CÁCH TIẾP CẬN XÂY DỰNG ĐƯỜNG IS
Lãi suất, r

Đầu tư, I

Tiến kiệm, S

Thu nhập, Y

I(r)

S = I

45o

S = sY
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I1 I2

S2

S1

Y2 Y1

Say’s Law (1803)
“Supply creates its 
own demand”
S = I
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SỰ HÌNH THÀNH ĐƯỜNG IS

Y

E
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E1 = ҧ𝐶+ I(r1) + ҧ𝐺 + 𝑁𝑋

Y1
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IS

Đường IS: Tập hợp các điểm phối hợp giữa Y 
và r, ở đó thị trường hàng hóa cân bằng
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SỰ HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LM

YY0 Y1

r

r1

r0

LM

MD/P = L(Y1, r1)

MD/P = L(Y0, r0)

MS/P

r1

r0

Đường LM: Tập hợp các điểm phối hợp giữa 
Y và r, ở đó thị trường tiền tệ cân bằng
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CÂN BẰNG IS-LM
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TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN IS

Y
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E1 = ҧ𝐶+ I(r0) + G1 + 𝑁𝑋

Y1
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Trường hợp:
Chính phủ mở rộng chính sách tài khóa: 
Tăng chi tiêu G 

IS1

Khi chính phủ tăng chi tiêu G => Y ↑ tại 
mọi mức lãi suất r0 cho trước

20



TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN LM
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Trường hợp:
NHTW mở rộng chính sách tiền tệ: 

Tăng cung tiền MS

Khi NHTW tăng MS => 𝑟 ↓ tại mọi mức sản lượng Y0 cho trước
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CÂN BẰNG IS-LM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA 
CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TIỀN TỆ 
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Phối hợp CSTK + CSTT như 
thế nào để đạt mục tiêu tăng 
sản lượng mà không làm 
tăng/giảm lãi suất?
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TÓM TẮT QUAN HỆ IS-LM VỚI AD-AS

Giao điểm Keynes

Lý thuyết ưa thích 
thanh khoản

IS

LM

IS-LM

AD

AS

AD-AS

Giải thích sự 
biến động 
ngắn hạn

Chính sách 
tài khóa

Chính sách 
tiền tệ
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HIỆU ỨNG CHÈN LẤN (CROWDING OUT EFFECT)
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